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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa vi khuẩn quang dưỡng không 
lưu huỳnh màu tía cố định đạm, hòa tan lân Rhodopseudomonas palustris TLS06, VNW02, VNW64 và VNS89  
(CPVS-NP) đến sinh trưởng và năng suất đậu đen. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 5 
nghiệm thức, 4 lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng một chậu. Các nghiệm thức gồm (i) 100% N, P; (ii) CPVS-NP kết hợp 75% 
N, P; (iii) CPVS-NP kết hợp 50% N, P; (iv) CPVS-NP nhưng không bón phân hóa học; (v) Không bổ sung CPVS-NP và 
không bón phân hóa học. Kết quả cho thấy bổ sung CPVS-NP kết hợp bón 75% N, P tăng mật số PNSB và đạt tương 
đương về chiều cao cây, số lá/cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số nhánh/cây nghiệm thức bón 100% N, P. Bổ sung 
CPVS-NP kết hợp bón 75% N, P giúp tăng năng suất 22,0% so với nghiệm thức bón 100% N, P. 

Từ khóa: Chế phẩm vi sinh, cố định đạm, đậu đen, hòa tan lân, Rhodopseudomonas palustris. 

Effect of Biofertilizers Containing Strains of Phototrophic Purple Non-sulfur,  
Nitrogen-Fixing and Phosphorous-Solubilizing Bacteria on Growth and Yield  

of Black beans (Vigna cylindrica (L.) Skeels) Grown in Pots 

ABSTRACT 

The study was conducted to determine the efficacy of biofertilizers carrying strains of nitrogen-fixing and 
phosphorous-solubilizing purple non-sulfur bacteria (Rhodopseudomonas palustris) TLS06, VNW02, VNW64 and 
VNS89 (CPVS-NP) on black beans growth and yield. The experiment followed a completely randomized block design 
with 5 treatments and 4 replications, each of which corresponded to a pot. The treatments were (i) 100% N, P; (ii) 
CPVS-NP combined with 75% N, P; (iii) CPVS-NP combined with 50% N, P; (iv) CPVS-NP only; (v) not supplying 
CPVS-NP and no chemical fertilizers. The results showed that supplying CPVS-NP combined with 75% N, P 
increased PNSB density and obtained the plant height, leaves number per plant, leaf length, leaf width and the 
branches per plant equivalent to or higher than those in the treatment fertilized with 100% N, P. Supplying CPVS-NP 
plus 75% N, P enhanced yield by 22.0% compared to that in the treatment fertilized with 100% N, P. 

Keywords: Biofertilizers, black beans, nitrogen-fixing, phosphorous-solubilizing, Rhodopseudomonas palustris. 
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Nghiệm thức 
NSG 

15 22 29 36 43 50 

100% N + 100% P  23,9b 28,6b 40,4ab 44,8b 50,4b 59,6ab 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  25,8a 33,1a 42,3a 47,1a 56,0a 62,1a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  23,0bc 28,4b 37,6bc 43,8b 49,4b 56,5b 

CPVS-NP + không bón phân 22,7c 26,7c 35,2c 38,3c 44,2c 51,3c 

Không bón phân 19,1d 25,1d 28,3d 30,2d 34,8d 37,0d 

Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 2,56 2,67 6,85 4,60 7,20 5,76 
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Nghiệm thức 
NSG 

15 22 29 36 43 50 

100% N + 100% P  7,92a 12,7b 16,5b 20,0b 24,3b 27,6b 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  8,00a 13,5a 18,1a 24,5a 30,0a 34,8a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  7,25a 11,5c 15,2c 18,4c 23,0b 26,9b 

CPVS-NP + không bón phân 6,33b 9,00d 13,8d 16,0d 20,3c 22,9c 

Không bón phân 5,25c 8,50e 9,75e 11,5e 14,0d 17,0d 

Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 7,40 2,93 3,66 5,22 5,40 3,36 
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Nghiệm thức 
NSG 

15 22 29 36 43 50 

100% N + 100% P  6,60b 7,69b 8,76b 9,39b 9,97b 10,6b 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  7,50a 8,31a 9,49a 10,5a 11,0a 11,5a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  6,44b 7,25c 8,46b 9,13bc 9,84b 10,5b 

CPVS-NP + không bón phân 6,08b 6,61d 7,47c 8,76c 9,10b 9,81c 

Không bón phân 5,44c 5,58e 6,32d 6,69d 6,88c 7,15d 

Mức ý nghĩa * * * * * * 

CV (%) 5,13 3,24 3,50 3,53 5,98 3,32 

Nghiệm thức 
NSG 

15 22 29 36 43 50 

100% N + 100% P  2,43 2,52b 3,33b 4,23b 4,62b 5,16ab 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  2,44 2,89a 3,96a 4,50a 4,95a 5,43a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  2,38 2,54b 3,38b 4,05bc 4,50b 4,98bc 

CPVS-NP + không bón phân 2,39 2,35c 2,90c 3,82c 4,03c 4,60c 

Không bón phân 2,04 2,20d 2,37d 2,61d 3,12d 3,58d 

Mức ý nghĩa ns * * * * * 

CV (%) 8,29 1,93 4,58 4,15 4,50 5,52 



Ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh chứa các dòng vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía cố định đạm, hòa 
tan lân đến sinh trưởng và năng suất đậu đen (Vigna cylindrica (L.) Skeels) trong điều kiện trồng trong chậu 

948 

Nghiệm thức 
NSG 

15 22 29 36 43 50 

100% N + 100% P  1,19 1,58a 2,17b 3,33a 4,00b 4,42b 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  1,17 1,75a 2,50a 3,75a 4,67a 5,08a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  1,16 1,67a 1,93c 2,75b 3,17c 4,08c 

CPVS-NP + không bón phân 1,14 1,17b 1,75d 2,33b 3,00c 3,50d 

Không bón phân 1,12 1,14b 1,17e 1,75c 2,04d 2,67e 

Mức ý nghĩa ns * * * * * 

CV (%) 4,08 9,62 6,16 11,9 7,88 3,90 

Nghiệm thức 
Số quả/cây 

(quả) 
Tổng số hạt/quả 

(hạt) 
Số hạt chắc/quả 

(hạt) 
Tỷ lệ hạt chắc 

(%) 

100% N + 100% P  4,42b 13,7a 11,8b 86,6b 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  5,83a 14,3a 13,8a 96,7a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  3,42c 11,0b 10,1c 88,2b 

CPVS-NP + không bón phân 2,75d 10,5b 8,75d 83,3bc 

Không bón phân 1,50e 9,25b 6,75e 76,0c 

Mức ý nghĩa * * * * 

CV (%) 10,0 9,77 3,74 5,60 
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Nghiệm thức 
Khối lượng thân, lá 

(g/chậu) 
Khối lượng hạt 

(g/chậu) 
Năng suất 
(g/chậu) 

Mật số vi khuẩn  
(MPN/g DSW) 

100% N + 100% P  17,9b 8,86b 12,4b 1,70b 

CPVS-NP + 75% N + 75% P  21,7a 12,3a 15,9a 6,50a 

CPVS-NP + 50% N + 50% P  15,2b 7,46c 10,1c 6,31a 

CPVS-NP + không bón phân 8,49c 5,69d 7,87d 6,13a 

Không bón phân 4,95d 2,78e 3,48e 1,75b 

Mức ý nghĩa * * * * 

CV (%) 14,1 5,22 7,35 5,21 
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